
STT MSSV Họ tên Ngày sinh Ngành học Số tiền CMND Số tài khoản Ngân hàng Chi nhánh

1 1711125 Nguyễn Minh Huy 08/11/1999 Toán học          4,992,000 363931618 6380205514796 Agribank Bình Thạnh

2 1712856 Huỳnh Văn Tú 20/10/1999 CN thông tin          5,952,000 215469290 6380205520202 Agribank Bình Thạnh

3 1712366 Huỳnh Quốc Dũng 01/11/1999 CN thông tin          5,952,000 215525667 6380205521920 Agribank Bình Thạnh

4 1712702 Nguyễn Hà Quang 23/11/1999 CN thông tin          6,528,000 212810515 6380205527326 Agribank Bình Thạnh

5 1712830 Ngô Nha Trang 07/11/1999 CN thông tin          4,992,000 272876388 6380205524249 Agribank Bình Thạnh

6 1713042 Nguyễn Văn Hạnh 16/11/1999 Vật lí học          6,194,000 212587843 6380205531375 Agribank Bình Thạnh

7 1714199 Võ Thành Đạt 23/02/1999 Hoá học          5,192,000 301756039 6380205516234 Agribank Bình Thạnh

8 1714244 Trần Nguyễn Tứ Khả 26/08/1999 Hoá học          5,960,000 371857023 6380205499271 Agribank Bình Thạnh

9 1714293 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 20/05/1999 Hoá học          5,960,000 321771389 6380205521523 Agribank Bình Thạnh

Tổng cộng danh sách có 09 sinh viên

Tổng số tiền: 51,722,000 (năm mươi mốt triệu bảy trăm hai mươi hai ngàn đồng)

(Kèm theo quyết định số 1334/QĐ-KHTN-CTSV ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên)

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2017 ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG HỌC KỲ 2/2017-2018

NGƯỜI LẬP BẢNG

Trần Linh Thước

TRƯỞNG PHÒNG CTSV

Văn Chí Nam

TRƯỞNG PHÒNG KHTC

Nguyễn Thị Cẩm Loan

TP.HCM, ngày 03 tháng 5 năm 2018

Nguyễn Thị Thắm

HIỆU TRƯỞNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________ _______________________
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STT MSSV Họ tên Ngày sinh Ngành học Số tiền (đ) CMND Số tài khoản Ngân hàng Chi nhánh

1 1613189 Lê Hữu Thông 25/06/1998 Vật lý học          4,608,000 212280924 6380205456210 Agribank Bình Thạnh

Tổng cộng danh sách có 01 sinh viên

Tổng số tiền: 4,608,000 (bốn triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng)

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2016 ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TP.HCM, ngày 03 tháng 5 năm 2018

NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG PHÒNG CTSV TRƯỞNG PHÒNG KHTC

Nguyễn Thị Thắm Văn Chí Nam Nguyễn Thị Cẩm Loan Trần Linh Thước

HIỆU TRƯỞNG

(Kèm theo quyết định số 1206/QĐ-KHTN-CTSV ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên)

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________ ______________________
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